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Ïl.— Bàn về sự dùng phân 


Vấn đề phân Hóa-Học là một vấn đề rất có quang trọng cho 
nghề nông ở xứ ta trong buồi hiện thời. Tuy từ mười năm trở 
lại, đã có nhiều nhà chuyên môn Ngoại-quốc nghiên cứu và 
thí nghiệm, nhưng sự kết quả hởi còn lu lờ lắm. Nhưng cũng 
không có chỉ lạ, lại củng vì sự thất bại ăy mà nhiều nỏng gia 
Annam công kích hẳn hòi vấn-đề mới mẻ nầy. 

“Theo chủng tôi hiều thì sự thất bại trong c*cb thí nghiệm 
nói trên do nhiều cớ 1°/ Nhà chuyên môn phần Nng chưa từng 
quen thuộc đất Đông dương là đất bồi, đất ` ng, đấi bưng 2°/ 
họ cũng không thông ró cách làm ruộng sạx xứ -nầy cho nên 


sự đùng phân chưa có kêt quã tối ưa phãi. - 0E? 






Tuy vậy, mãy năm gần đây củb# c. có nhiều uhảà khoa. SH 
khảo cứu và đặng công chủ œ ng nghỉnh mà nhứt là miệ 
Cholon, Tânan, Giadinh, Thủd: nmột, Tâyninh vân vàn... Thế ` 
thì sự dùng phản kề từ đầy w sa đặng thông hiều trong 
nghề nông xứ ta. Ä 


Nói cho đúng thì. the _a còn một số khả to nhà thứ 
cựu, làm ruộn s18 xửn, sự thất bát còn đồ trúc cho tại 
nan trời. Nạp trời củng có, nhưng năm khi mười thuở mới eo 
một lần như hạn lầu cùng gió lớn đó thỏi. Chúng tôi ước mong 
trong thời đợi mới mẻ nãy, đèn khoa học càng ngày càng tó, 
chiếu sáng khấp trời Nam, hầu nông gia ta mau canh cải trên 
con đường tiến hoá, khởi hồ mặt với các nước lần bang. 

Lấy thữ vài xử gần đây mà sảnh, như Miến-điện Xiêm-Ìa 
Nhựt-bồn nhờ sự cải cách nhiền trong nghề nông nên mỗi 
năm huê lợi mồi mẫu trội gắp hai gắp ba xứ ta. 

Bàn về Khoa học, thicày lúa là loài cỏ sự sống như con 
người, cần có ăn mới sống, mà ăn đầy đũ mới đặng mạnh khoẻ 
đủ sức sanh sản. Con người nhờ có tay, cày có nhờ nơi rễ bỏ 
khấp mặt đất tìm chất bỗ đưởng. Thế thì ta phải nắng thay 
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đồi món ăn cho cây cối như cho cøn (ta vậy. Nếu thiếu đồ vật 
thực thì cây phãi ốm, phải gầy, sự sanh sẵn phãi ngưng. 

Đây vì tựa đề là Phân Hóa-Học, nên chúng tôi chỉ nói về đồ 

vật thực thôi, ngoài ra còn nhiều vấn đề khác rất có ãnh 
hưởng cho sự sanh hoạt cũa loài thấo mộc như là cách dẫn 
nước (hydraulique agricole) cách chọn lựa giống (génétique) 
vấn đề sâu bọ (entomologie) cùng bịnh hoạn (Phytologie) vân 
vân.... chúng tôi chưa có địp bàn đến. 

Luận về mặt địa dư thì xứ Namkỷ chia ra làm 2 hạng đất. 
Dất núi ờ miềng Tiền giang (provinces de 'Est) và đất rừng 
đất bưng mới khai phá ở miềng Trung giang xã Hậu giang 
(provinees du Centre et de I'Ouest) Bào 

Vì mặt địa dư khác nhau, nên hình thề (eomipốsition chimi- 
que ef physique du sol) về phương Ji ÂU x gi m& vi đó mà 
phãi khác nhau. 5 

Coi theo kết liêu sự phân chất v2) tôi khão cứu lrong 
hai năm gần đây thì rõ : ^ 










%$ ⁄`: + `ˆỳ Kc` ` 
Tỉnh Tiền tàn : 












ÄXöP: bzế|) 36[ 1.31Í 1.43{ 0. ví 0.35 
Humus — 4:00 3;20120.40{50 0014.11| 7 03 
Chaux XZ .8-121.8.40 1 2 0.72 
Magnézie -v⁄⁄⁄‡0,60| 0.39 0.20 
%cide /21NSbgjŸ) 2? (szán) @. .04| ().03 | 0.01 
Potasse x : +0.08{ 0.1ã 0.33 
Hutchinsotrf*, _ 0.43 0.41 I0.52 
({.hlorures ñéan† | néan) néanÌ 
Sulfates néan† | néanl 2| néanl 
Tịnh Trun-in. vì ì BẦU-(ÏM : [ràvinh 'Hãtiên 

Azolfe. F4.34| 2.39{ 6.17| : J.,14 
Hummtis 35.43|25.40Ì76.52|50.00 L3, 73180.17 
(haux 3.21) 1.451 2.00 1.30 
Magnésie .6.40| 3.79| 4. 1.52 


TT 


J0.3110.05 


Acide phosphorique 
0.28) 0.06 


Potasse 


Š 


Hutehinson |2.74| 3.32 6 1.58 
ChlÌorures F1.0§| 1.461: 1.05 
Sulfates 4.59 4.12 0.87 





ỐC 


Thử lấy hai tỉnh Tâyninh và Bacliêu mà sánh nhau thì thấy 
:+ð: Một bên miền núi đất thiếu chấtazote và humus trái lại có 
nhiều vôi nên indiee d'Hutchinson rất kém, (Indiee đ'Hutchin- 
-sơn là cách thữ aeides và coi đất phãi cần dùng bao nhiêu 
vôi mới làm tiếu đuyệt acides ấy) Thưởng thưởng có nhiều vôi 
thì ít acide nên indiece đHutchinson tức nhiên phãi ít, 


Lấy cớ nầy nên đề hiểu; Thường khi đất có nhiều acides 
thì nông gia ta đùng vôi mà rãi ruộng cho tiêu bớt acide di. 

Đất mới khai phá có nhiều chất đen (humus) lâu ngày về 
sự biến hóa mà thành ra lầm thứ acides. Đấãi mới bồi lại có 
nhiều muối (nước mặn ngoài biền vô) và phèn,slầu ngàý củng 
“biến hóa ra acides gọi là acides minéraux.  ~« 


Do theo bải giãi trên đây thì đất nủi óÌt .áeiđeš là phãi vì 
ít humus vả lại đất ở miền cao ráo RO2SIE giờ nước mặn 


lên tới. 


Còn đất thấp gần mé biền như Gió êu Travinh lại có nhiều 
:zacides (Indice đ'Hutchinson X> 4Ø) vs lại aeide phosphorique 
và potasse rất kém, Sọ) 


Tôi đã kế sơ tánh 3 đất Nà ky rồi, nếu nông gìa cơi 
:đó mà bàn và kết luận, ‹ ác cũng thấy như tôi. 


Thế thì chắc ông Ía không còn:đề ý rằng đất xứ ta có nhiều 
-chất bồ, hoặc chư đến thởi kỳ phãi dùng phân cho thêm tốn. 
'Các ngài nghì thế không lấy chỉ làm chắc — theo ý tôi có một 
đều chứng chắc hơn hết, và sau nầy các ngài khỗi nghỉ ngờ 
nữa là nên gỡi đất các ngài lên viện thí-rghiệm phân chất thi 
Tổ — Đất cùng một miền, có khi cũng đời đồi tánh chất ít 
“nhiêu tùy theo ruộng cao thắp hoặc nước mặn hay nước ngọt 
hoặc tùy sự bồi đấp hồi lúc ban sơ. 









Tòi xin lỗi trước mà tõ vài lời quá đáng thưởng ở đầu chót 
dưới vài vị nông gia chưa thông rồ thời vụ như sau nầy :— 
Dùng phân vô ích, tốn kém lại làm cho hư lúa xưa nay ông 
-cha ta mắy dùng phân, lại ruộng bao giờ thất «Có khi lại lố 
đề rằng:ở — Phân có thê trừ sâu bọ, tìm háp chăng? Tôi 
¿là hông dám tư phụ khee tài, tôi cũng công nhận, có nhiều 


cẻ lổ Bội 


chỗ không rõ bằng nhà nông ta vì người đã trải nhiền nănz 
khô nhọc, lăn lộn trong nghề làm ấn, nhờ đó mà đặng thấy 
nhiều việc khó khăn — Nhưng tôi không ngại phô bài ý kiến 
về vấn đề ấy là nhờ trước hết có nhiêu Bác-SỈ chuyên môn 
khão cứu về lúa gạo ỡ các nơi (Hale miền dưới Java) Phi luật 
tân (Philippines) Xiêm-la Nhựt-bỗn và Miến-điện, sau lại nhờ. 
có nhiều nhà chuyên môn ở xứ ta khão cứu tại xứ Đông- 
dương trong lúc hiệu thời. 


Không cần nói dòng dài, thữ lấy phân đổi với cây lúa mà 
luận thì không khắc nào vủ sữa, chén cơm đổi với con người.. 
Cây lúa sống nhờ nơi chất bồ dưởhg cũa phàn như azote acide 
phosphorique và potasse không khác đứa bé nhờ lẫy chất vita- 
mines, easéine lactose trong sữa hay là Azotẽế;ˆ*: ide phospho- 
rique trong hội cơm. $` “.y 

Đó là nói về vật thực — Còn như sảt*bợ hoäè là tim hắp với 
cây lúa tĩ như bịnh hoạn đối với loài người: Thử hõi, con 
người đến khi mắc bịnh có phãh*nhờ cơh nhờ sữa mà mạnh 


chăng ? Nào phãi bao giờ. Đój-#hì mờ ơmj, bịnh thì nhờ thuốc. 


¬ 
`. .ứn: 
Đối với cây lúa cũng vây: Phân ehÏ nuôi cây lúa mau lớn,. 
sanh hột nhiều thỏi. Việc tiến háp là tai nạn, Vậy chúng tôi có 
mấy lời xin nhà nônÈ'chớ nên vội trách mà chẳng đúng với sự 
thật lại e làm mấmộfmối lợi to. Vã lại các xứ ăn lúa như 
- ˆ ` `3 »à ~ ¬H ` “ k ˆ 
xứ ta đệu công àú sự kết quã trong việc dùng phân. Có một 
mình xứ Đôuÿ dương ta còn chậm trẻ về vấn đề ấy hơn hết. 







Trước khi bước qua khoản thứ hai, tôi chỉ một vài cớ cho: 
nhà nông rỏ thêm rằng cày lúa phãi cần cỏ chất bồ dưỡng mới. 
sống và sanh săn đăng. 

Liễu kết của nhà chuyên mòn thí nghiệm : 


Trong 100 grarames gạo có : 


_}_ — - “mm => - dii-< ~cÓ— đhưến=ce=- sum + cm “ãnơHh: —guŠicntmƯNNnnnunmannnnnnnnstuNNo —~ smmÍ-4WMlïigm.-—=amm= —ểneiheanm-e s- — 80. —=-—-dễ, sen cứ: —MnE-eo--cll 








Cadung | Huê Ky |Nàng Šc 
Chất đạm (mafières azotées) 7.68 | 8.06 
Chất mở (malieres grasses) 2.45 |: 2.1642) 


Chất bột (matières hydrocarbonées)  [ƒ 65.63 | 73.0114 
Azote l1 So ¬ Ti LONN cự An 





} F006 100 C232 2k càng tro (cendres) (gạo đốt cháy) ị 
` _ _Cadung ! Huê Ky Nàng Sọ 








Silice tÓ2./6 1*0.09 | 3.55 
Acide phosphorique 0.35 | 0.84 {†: 0.37 
Chaux 0.05! 0.05 | 0.06 
Magnésie | 0.16 | 

Potasse 0.21!100301 0.39 


Trong 100 phần rơm thì có : 


PrVne | Mưe gam | Cmiee |CHhlns 
(Chấtđạm)|(Chất mở) (Tro) | (Xác) 
ơm (Pailles deriz2)| 3.43 | 45:60 | 36.28 
Trấu (Balles de paddy)| 2.50 40.24 
Cám (Son de riz) 12.25 9.22 


.z 
Thữ hối nhà nông vậy mấẩy chất lậƒ" lánh n nên cơ thễ cũa 
cây lúa ở đâu đem đến. Có phãi nhờ ơi,lá và: rê cây hấp thụ 
lấy chất bỗ đưởng không? chẳng hãi cây lúa mà thôi, từ 











giống cỏ chí cây to cã đều cầu ng chất bỗ dướng mà sanh 
sãn. Xem thử mấy bài 5 dưới. đây (résultats d'analyse) 
thì rỏ: | | ` 










Đâu phọn và : 

Vỏ đậu \ ph hàng 21.55 
Bấp 75.04 
Khoai. mì .20 .46| 1. 81.12 
Đậu (Haricots) |25. 00 160 |4.66| 154] 56.24 


Trong mấy chất trên đây thì trong protéine rất có nhiều Azofe 
Còn acide phosphorique, potasse, silice, chang, hư” 
sulfates đều dùng ø gồm trong tro (cendres). 

Một cớ thứ nhì như sau nầy : Lấy các (sable) đừng cho lộn 
đất rát chỉ cã. Lấy lúa hoặc mía bấp củng đặng, cấy vào. Chẳng 
bao lâu thì lá cây sẻ úa vàng rôi chết. Kết quã như thế không 
có chỉ lạ là vì trông các không có chất bồ ng đễ nuôi cây 
trong lúc còn ương yếu. 


`. So 


Riêng phần về cây mía, thì liễu kết sự phân chất như sau: 
mầy : Trong một trăm (pH mía đốt xác: tro thì có : 













17.39 







Potaisse 31.21 
Chaux 5.90. 3.45 
Magnẻsie J.1] 2.61 
Sihee 30.32 49.52 

-_ Acide phosphoriqae .29 2.1. 


Nhà khão cứu riêng về cây mía đã nhận chắc rằng một mẫu 
mía, mỗi mùa hút lấy chất bỗ đưỡng dưới đất tư sau nầy :- 
AÁzote _từ ö50dđến 60 kilos -. 
Acide phosphorique từ 4ã dến 50 kilos va 
Chaux từ 36 đến 40 kjilQs 
Magnẻsie _ từ 380 đến 35%kiÏQœ 
Potisse từ 115 đến Kia3//12 
Theo số trên đây, thì cây mi là mốt £ thề €ầy có sức hấp thụ 
chất bồ dưởng nhiều hơn cá@3ðải xhác. VÌvậy mà các xứ nước 
trồng tmnia như ở Miền dưới ‹: a)'Đên`mỷ (Antiles) và bên He 
Maurice đều dùng phân Bởa3 lộc Hư, lợi tăng thêm rất nhiều. 


II— Sự hàn ví eủa eáe chất bö dưởng 
CC j ếs Èléihents fertilisants) 


1- (:otc (Đeằn Mì chữ) Azote là chất đại hửu ích trong sự sanh: 
hoạt của loài thảo mộc vì nó lập thành nên chất albuminec 
là cốt cũa cả loài có sự sống. Trong các thứ phản dùng bón 
đất người ta thường sấp phản có chầt AÀzote đứng đầu. 

- Phân Azote có ba thử : 
Ì* Azorc IẾ. (như nitrate de chaux, nitrate đe soude, nì- 
trate de pổtasse). 
Thứ Ázote nầy là món đồ ăn đề tiêu nhứt cña loài thão mọc 
lỉ như món ăn đả nấu chín của loài người vậy. 
3- Azote amrnoniacal (như sulfate đ'ammoniaque, chlorhydrate 
đ°*ammmoniaqse và urée). 
Chất nầy cần phãi có biến hỏa mới thành azofe nitrique.. 













(5/5 Tạ ĐRUS 


3: Azole organigne (như phần cả, phân máản, xác dầu v.v. 
Thứ Azote organique là món đồ ăn còn sống, cần phãi nấu 
chín, biến hóa nhiều phen mới có thể ăn đề tiên. Sư biến 
sả raau hoặc chậm do 3 cớ: xẻ 

- Đất phãi có đủ chất vôi hoặc caleaire. 
, Đất đọn chơ thiệt kỹ lướng. 

Thường thưởng 1 kilo đất đặng 1.5 gr. Azole là đất Tốt, đất ï! 
4zole hơn phải dàng phản mới có lợi. 

2* tcide phosphorigue (Dương long hoàng) là chất đề gầy dựng 
nên hột và trải mà nhứt là thêm sức cho cây cối trong lúc 
còn ương yếu. Con người củng ,vậy, nhờ củŠềcide phos-~— 
phorique xượng mới cứng các. 

Cây lúa nhở cỏ acide Vu 2 2v Ag mới địng 
có bông có hội và nặng cân ; `) 

Loài cây khác như khoai, đậu, bấp,aÍ 
sai trải. ` 

Š'Polasse (Đâm sa) chất TƯ, 
hoạt của cây cối. Cây có: i 
dÌủ pofasse, cọng cứng ‹ 







lan lớn, mau 
dựa ‹ động sai bỏng 
s Ƒ c3 
D Ủng cần'ích cho sự sanh 
: đặng cửng các. Lúa có 
1 CÓ Z\ xv lớn cũng không sao 
ngã đặng. Potasse có đặt‡ánh: đề the chờ cây lúa trong lúc 
trồ bỏng ngàm sữa ng lực vân bọ cùng bịnh hoạn bất thường. 
Ä'Chau+ (vôi) N chót lš phải là một vị thuốc bỗ như mấy 
món bồ đả nhưng có thể sánh nó như lò lửa dùng 
sắt chén thuốt dập) nấu bảt cơm vậy. Thường thường người 
ta đùng vôi đề sửa tánh chất cũa đất. Đãi có nhiều acide, 
thì nên dùng vôi hoặc calcaire mà duyệt. Phần nhiều ruộng 
bưng có nhiều chất đen (matiẻre noire) trong ấy có thứ azote 
amidé là mòn đồ ăn còn sống, nhưng nhờ có vôi biến hóa 
- lần lần thành Azolte nitrique là chén thuốc bồ của loài thão 
vwuộc như đả nói trên kia. 
Vôi thường dùng rải ruộng có nhiều acide và nhiều chất. 
đen. Rải trước khi cày. 


HI.— Nói về eáe thứ phân 


Phân có chất azole: có nhiều thứ: a)nitrate de chaux nilraie 
4e polassc; nìtrate de sonde, niirate d'amumonliaque.- 








ó6 ảng 


b) sulfate d'ammoniaque, ehlorhydrate đ'ammoniaque, urée 
và cyanamide. 
e) máu khô, phân cá, xác đầu, da và sừng dụng. Theo thứ 
tự thì phân khoản a) tốt nhứt kế khoản b) và c). 
a) Phản nữfrafe : là thuộc về thứ Azote nitrique nói trên kia. 
Dùng nitrate thì mau thấy kết quả nhưng phải tùy thứ đất: 
1' Phân nitrate dùng bð ruộng sâu, đất đẽ. 
9% % » _ dùng bỏ ruộng có nhiều vôi. 
3- Khi nào cây yếu đuối, lá úa vàng thì nitrate là một 
than thuốc cấp thời cải tữ hườn sanh. 
Dùng phân nitrate phải nên cần thận mới thấy còng hiệu, 
chớ nèn rải sớm lắm. Đợi khi cấy rồi lối 15 ngày sẻ rải (tiếng 
Pháp gọi là Engrais de Couverture) hoặc Vài ngày trước khi 
cấy cũng đặng. Có đều bất tiện là phân` tifrate âm § ÿ lắm — 
không nên trử lâu : Phần nifrate ` lêu thứ : niIrate de 
chaux 18 :/. Azote dùng bón ruộn _ tốt hơn ‹ các thứ niftrate 
khác. Nitrate de soude đặng 1 xây Azote ˆ 
Nitrate de potasse đặnG V3 ⁄C Ảzote Và 44'/. potasse. 


b) Phân œmmoniacal Cậy È | chậm Xanh tươi hơn p ni- 
trate. Có đều lợi hơn là-phân ` -amilioniacal môi ngày mỗi biến 
hóa vừa đủ cho € ay Bối hấp th hự thôi. 
¬— Dùng phân nitrai ì có ‹9bần hao hơn thập bội. 


Không nề và LIÄkS ammoniacal rãi ruộng có nhiều vôi 
mà ammoniadue phải bị duyệt mất đi. 










Có hai cách bón ruộng : 

Đất lầy phải chia ra rải hai lần : lăn đầu trước khi bừa, lần 
sau, một tháng sau khi cấy. 

Ruộng cạn bỏ một lần vài ngày trước khi cấy. 

Phân ammonlacal có nhiều thứ : Sulfate đd'ammoniaque 
_ đặng 21-/. Azote, Chlorhydrate d'ammoniaque 24'/. Azote. Lại 
có phân nilrate và phosphate đd'ammoniaqde tốt hơn hai thứ 
trên bội phần song vì giá cao nên ít ai dùng. 

Đùng Sulfate đ'ammoniaque trộn với superphosphate rải 
ruộng trước khi bừa rất tốt. 
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Cụanamide có từ 14 đến 23 azote và 55 đến 60*/. vôi. 

Cách hoạt động chậm hơn hai thứ phân trên, nhưng rất hạp 
với đất có nhiều acide. 

Rải cyanamide phải rải cho đều và cho thiệt sớm mới kịp 
thì tiết (trước khi cày). 

Urẻe có 46-J. Azote. Dùng mau thấy lợi, rải ruộng và rầy 
-củng đều tốt. Nhớ nên trộn urée với đất hoặc tro rải mới đều 
trước khi cấy. 

€) Engrais azofés organiqwes Hoạt động có hơi chậm nhưng 
rất lợi cho nhà nôug. Chất azote biến hóa môi ngày vừa đủ 
cho cây cối hấp thụ, tỷ như kho dự trử (réserve) không phải 
đem ra xài hết một lần như phân nitrate vậy „Ðữ phần orga- 
nique thì phải rải cho thật sớm (trước khiyy 4 rải ruộng 









thiếu chất đen và có nhiều vôi. `“ 
Phân máu khô đặng từ 10 đến 13} zöte ¬ 
Phân sừng dụng 13 đế)? /,Àzotc- 
Phân xai dầu dừa. 65 đều. -J. Azòle 
Phân xai dầu phọng . gờ (SN */Äzote 
Trong các thứ phần Bàn _ š có phân máu là tốt nhứt, kế 


phân cá và xác đầu. => Ð 


Phân máu (huyếU øx"ng "kết quả tốt nơi đất eó nhiều 
vôi. Coi theo kế tiể đưởi đầy thì rồ : 
ìn mỗi mầu huê lợi đặng 900 kilos. 
Ruộng rải MÔ kilos huyết khô và 
90 kilos acide phosphorique huê lợi đặng 1600 kilos. 
Ruộng rải 300 kilos sulfate đd'ammoniaque 
và 90 kilos aecide phosphorique huê lợi đặng 1500 kilos. 


Phân Äcide phosphorique. Có nhiều thứ — xin kễ sơ 
ba thứ dùng thường nhứt như sau nầy : Phosphate naturel, 
superphosphate và Scories Thomas. Đất có nhiều Acide thì 
trên dùng Phosphate và Scories, còn đất có nhiều vôi lại nên 
bố Superphosphate, 

{* Superphosphate. Dùng rải lúa, thuốc, bấp, mía v. v. Ruộng 
thì rải trên mặt nước (engrais de couverture) giồng thì moi lồ 
rải đưới góc cây. 


Xế hộ Vị; V2 


2+ Scories Thomas. Thử phân nây cũng đề tan như S8per- 
phosphate nhưng sự hoạt động và biển hóa lại giống Phos- 
phate naturel vì nỏ có nhiều vôi rải ruộng Äcide trước khi cày" 
rất lợi. ƯA NG 

Phosphate nafurel. Rãi đắt Acide rất còng hiệu nhưng sự kết 
quả hởi còn do nhiều cớ : 

a/ Tùy xử sẵn xuất — cách hoạt động của Phosnhale dư 
Tonkin, “0# 20 ý de Battambang và pbosphate d`Algéni khác. 
nhau. 

b/ Tùy theo phần to hột hay nhuyên. 

c/ Tùy đấtcó nhiều hoặc it Acide. BẠN. ` 

d/ Tùy theo giống cây. J4 SÀ co; 

Nhứt là cây thuốc, rất ưa Phosphate, nềngải tước khi cày, 
có trề thì trước khi bừa, chớ nên rải đấtkh ắn. 

Nhà nông chớ nên sợ rải nhiều, Phổềpht te›fồn'tiền, Neều một 
năm mà cây ăn không hết, thì Phosph can) đữ lại đưới đấy 
đề dùng qua năm tới hoặc mùu tới, Nhờ €Ồ argile và hutnus: 
rút phosphate lại, x hông trột Ì đặng TQ) 

Phân Potasse (Đà 3ia ra, hàm bốn thứ : chlorure de 
potassiam có 49-/. polasse{ xulfat# de potasse 46:/, potasse, 
Sylvinite 13'/. và niư te $ bòlasse 41-/. người fa thường dùng 
hơn là chlorure:và. s ®S đe potasse. Trồng thước chớ nên 
dùng cblorure, và ĐC.) hông chảy. Potasse thường dùng 1ã 
ngày trước KỸ cấy Và rãi ruộng sâu ruộng bùng, 


Kết quả phân potasse độc chiếckhông mấy tốt. Dùng trộn với 
phân có chất Ázoie và Acide phosphorique thi huê lợi tăng thập 
bột. 









IV. — Nói về cách dùng phần 

Các thứ phần kề trên là phân độc chiếc. Dùng một thứ thì không 
đũ chất bồ cho đất. Vì vậy các nhà buôn phân đều có trộn sẵng 

hoặc 2 hay là ba thứ chung lại rất giảng tiện cho nhà nông dùng. 

Cách trộn phân không phải dê. Đều thứ nhứt, cần phải có 
máy trộn (mẻlangeur) trộn mới đều. 

Đều thứ hai phải cần biết iL nhiều về khoa học mới có thẻ 
lrộn một thứ phản đặt biệt, Không phải lấy phản có 4zot€; 


XP si ác 


acide phosphorique mà trọn lại với phân có potasse mà gọi là 
phân đủ tánh chất. 

Vã lại muốn biết cân lường cho đúng theo sự cần dùng của 
đất thì cần phải phân chất coi. Đất thiểu món gì và hao nhiêu. 
Vì sự khó khăn ấy nên nhà nòng ta hay mua phần trộn sẵng 
mà dùng mà không biết sự lợi hại trong đấy một đều cần đề ý 
“là càng ngày hiệu phản càng đòng, mà hề có sự tranh cạnh 
thì tức nhiên có đều xảo trá. Muốn đề phòng sư gian lận trong 
nghề buôn thi cần phải nài cho đặng giấy chứng món phần 
của mình raua£ 

Nếu các ngài gởi thí nghiệm kbòng đúng thô, giấy chứng - ‹ 
của các ngài mua thì các ngài đặng phép kiện Bồi thường. 


V. — Cách thử phân chặt phân đất) 

và cách lấy đất 

Cách thí nghiệm theo lôi phân Gh3//4£À 'nên bó kbăn. Hiện 

thời chỉ có việc Hóa Học nhà Aực có-sấm đũ máy móc và có 

kỷ sự chuyên mòn thí ngh: lê ä thôi SNền có sự trở ngại cho 

. nhà nông. Ước mong nhà ðùu$ên )Ì nông AÁnnam ta đề ý vào sự 

thiểu thốn của nước nhàm -viện từ nghiệm riêng hầu giúp Ích 

cho đồng bào khỏi li: _ và mai đặng cải cách trongnghề nông. 
Ty 


Cách lấy đất à ti đềhiệm thữ cần phải biết rỏ thì sự. 
dùng phản SH? _ mới cỏ kết quả. 
—_— Trước hết, khoả mặt đất cho sạch rát, đào xuống bê sàu ba tất 

bề vuôn vức độ năm tất, lấy một lớp mỏng độ vài kilos. Trong 
xmội miếng đãi, đào lấy ba bốn miếng như thế, trộn lạt cho 
đều, phơi khô, lấy chừng hai kilos để vò bao gỡi đến viện thí 
nghiệm. 

Nhà thí nghiệm muốn kbảo cứu kỹ lưỡng thường thữ hai lớp: 
lớp trên độ hai tất bề sâu, lớp dướ! sảu tất. Sau khi thi nghiệm, 
nhà kỹ sự biết tánh chất đất rổ ràng, mới có thể ra toa đùng 
-_ phân gì và bao nhiêu mới hạp với sự thiếu thốn của dãi ấy. 

Gách thí nghiệm Phân (essais đe champ) Nghề nông xử ta rất 
nên khó khăn, nên cần phãi có thi nghiệm, nhiều phen mới có 
1h đoán quyết về sự kết quả đặng. 
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Miệt Tanan. Cholon nhờ sớm hiều cách dùng phân, nên hiện 
nay có nhiều nhà công nhận chắc chắn. 

Miệt Hậu giang và Trung-giang hởi còn phân vân vì sự dùng 
phân chưa đặng tràng khắp vùng ấy. 

Vậy tôi xin chỉ rỗ ràng cách thí nghiệm ra đây hầu giúp nông 
gia tiện bề soi sét, Trước khi thí nghiệm cần phãi biết rõ các. 
-chất trong đất (phân chất) như thế mới có thề đoán coi đất thiếu 
những chất gì, tảnh chất ra sao, và hạp với phân nào ? 

Thữ lấy thí vụ như sau nầy : Đất của các Dgài dùng thí 
nghiệm thiếu cả Azote, Acide phosphorique và pofaàsse. Đấp bờ 
chia miếng đất ấy ra làm bốn miếng nh, ñ£ấn “Hước và dọn 
đất cho kỷ #y một thứ ÿ ng và một thiết. — 


4-/ z0 5; lúc phoaphoriqu và pofasse 





Miếng số “ết kúổờy bỏ phân. Miếng số hai độ 10 kilos Azofe 
mmôi mẫu (50 kilos Sulfate đ'Ammoniaque) Miếng thứ ba 10 kilos 
Azote và 30 kilos acide phosphorique (độ chừng 150 kilos phos~ 
phate) 19/21. Miếng số bốn 10 kilos Azote — 30 kilos acide 
phosphorique và 20 kilos potasse (độ 45 kilos sulfate de potasse) 

Sau khi lúa chín, gặt rồi đạp riêng, phơi khô, rồi sánh với 
miếng thứ nhúứt thì biết huê lợi tắng bao nhiêu trừ tiền phân, 
lời hay lồ. 

Đây là nói về cách thữ chung Azote Acide phosphorique và 
potasse. Như muốn biết thứ Azote nào công hiệu thì làm như 
hình sau nầy. 


XI: 182 


_ Rải ÄAzote Phân Azote thì dùng toàn 
| Rải AzoÌe & acide phosphoYique {cyanamide, 
Ázt|t -+ a0Ìle phú§ph0fÌfUe - pdl2582 


Không rải phân 





". 


Azote - Azote thì đùng toàn sulfa- 
Azote & acide phosphoriqne te dammoniaque. 
_ đott + i0ll@ phúspiUe -+ pdASS9 








ải Äzote thì dùng toàn nitra- 
—`- de G2 











như muốn thử acide¬phe v4 bạn th thì củng làm như thể. 
Thi dụ : ‹ „HN, Z “& : *` 





_ | Acide phosphorique thì 
dùng toàn phosphate natu- 


-Azole & acide phosphorique - (Tel. 
Â¡0Ìt -+ ‡0ilê phqsplriqUe -} plAšs9 
——aaaa.aa..a.anag.aăman. 


_ Không rải phn _~ rải phân 


Ngiệy tết, ra tlique 


Acide phosphorique Acide phosphorique thì. 
-Acide phosphorique & Äzote dùng toàn superpùosphate. 
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... Acide plospuorique thí 
Tân trởmetieseiei SP toàn Scories Tuomas. 


Nên nhớ rằng Phospbate thì dùng rãi ruộng acide, superphos- 
phate thì rãi ruộng ít acide, lại eó nhiều vôi củng nên nhớ rằng 
ruộng có nhiều vôi thì không nên dùng phân Àzote ammoniacal 


Phân Sulfate de potasse và ellorure de potassium huê lợi 
bằng nhau. 


VI. — Thế nào gọi là đất thiếu chất 


Về mặc Hóa Học thì thứ đất sau nầy thiếu acide cháy A2 về 


que và vôi. 
1/ Azolelolal. .. . . . . . lgrõ trong môi Rlos dất. 
Acide phosphorique. .. 0, 5 ~ v, 


SOI SE 2c 10/16 (9ý 1^ v43 As2i6 lo St 2 cúi 
GHẾ Co cv 0t S2 2+ ý 4 < 2 Sự nà 
Indice đ'Hutchinson. ..... TƯ, Án 


Theo indice d'Hutchinson uên đ xố đất y cũng có khá 
acide nên phải rãi vôi, Acide phospforique và phụ thêm một ít 
Azote. Rai potasse không x NN Hới đã vi đất đã có sẵn 

b2 


potasse rồi. ( s 
9-/ Theo thứ đất dướt ‹ A0 sS ty | 

AZObE 2 Q2. 47t đà By .  lgr60 trong mỗi kilos đất. 

Acide phosphffique°'.-. . . 0, 41 

Potasse.§$”"”. , 4 2 . 07 3 

Chànš SG 7 (vs 2x xẻ... l0 

Cần nhứt phãi rải acide phosphorique, potasse và vôi còn 
azote không cần phải rải phân. Nhưng vì đất nầy thiếu vôi, 
vậy rãi cyanamide có lợi nhiều. 

Phần nhiều nhà nông ta nhứt là ở miệt ruộng sâu nước 
ngập tràng bờ, hay tưỡng rằng phần phải bị trôi đi mất. Theo 
con raất thường thì thấy như thể, chớ theo khoa học lại khác 

^hẳng do mấy cớ sau nầy : 
-_ Đất Namkỷ là đất bồi nên có nhiều argile (đất sét) và hunìus 
(chất đen) Hai chất nầy có đặt tánh đề rút chất bồ đưỡng 
"lại như acide phosphorique, azote amnroniacal và potasse. 


Xếp ¡.. 6a 


Xem cách thi nghiệm sau nầy thì rõ : 
Lấy ống chai như ống khói đẻn đầu hỏi. Lấy đất ruộng nhét 
-đăng nữa ống. Đoạn mới lấy phân có chất acide phosphorique 
hoặc có chất azote armamoniacal ngâm cho tan trong nước rót 
vào ống chai, Lấy chén hứng, nước rút ngang qua lớp đất, đem 
cản chất (đosage) thì không có acide phosphorique và ammo- 
niaque, hoặc có không bao nhiêu. Vi lẻ trên đây mà nhà khoa 
hợc kết luận chất rằng phân không bao giờ trôi mất đặng 
trừ ra đất núi hoặc đất thiếu chất argile mà T2 

Một cớ khác chỉ rõ ràng hơn là trong liễu L kết, của nhà thí 
nghiệm phần nước ruộng thì không bao SỜ © 
tniacal và acide phosphorique, duy có chấp - 
it potasse, mà nhứt là chlorures, sulfate sotte - và azote nitri- 










: Azote ammiơ- 


I ¡, magnésie SE h 


que thì cỏ rất nhiều. 


Phản nitrate không nên - rất, L lộng sớm mà phái trôi mất 
bớt. Đợi khi cày rồi mới _ a) là phân nitrate, còn cải thứ 


phản phosphorique, và=aw nöniadte và polasse đều rãi sớm 


-đặng cã. ` Ẩ ca A 
XÃ ch Ác `LÂM-VĂN-VẲNG 
` t-Sư Hóa-Hac 


` V lên-Khảo cứu Canh-Nông Đông-Dương. 
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Đâu láng xức tóc đàn -bà 
——>—=——— 

Dùng đầu xức cho trơn tóc mà không lựa đặng thử dầu 
tốt thì qui bà qui cò chắt cũng không vui lòng. Phần nhiều 
ở trong đồng bái thi phu nữ ta hay đùng dầu dừa đặng xức 
cho láng và dễ gở tóc cho suòn, Đùng dầu dừa thì rẽ tiền 
nhưng cũng không đặng tiện lắm. Vì chất đầu dừa đề trong 
chai làu thì vàng xức lên đầu hai ngày thì có mùi hôi khó 

chịu lắm. 
| Lại khi gội đầu thì phải gội cho thiệt kỹ pli bông mởi 
sạch, bối dầu dừa cỏ chất ri. SN 

Dầu của chúng tôi bào-chế theo cảch l6 4q dùng đề 
lâu không hỏi, không đặt, dùng đến hàng - tin da đầu, 
dùng làu thì tóc sẻ đen mưới, Đã Ÿ _mà - đại ít hao tốn. 
Qui nhứt là đặng mùi thơm địu Ì; 5(; vì mùi thơm ấy chúng 
tôi rút trong các thứ "22 :ỡ xứ. ta mà làm ra, 


Nước dầu đã trong, trằng và. tia: -khiết. 
€Giả Bản một. ShÁ\) J Xoài 
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